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Calcium Hasan 250 mg 
Hộp 01 tuýp x 12 viên nén sủi bot 

ích thước: 38 x 38 x 106 mm 
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Road No.2, Dong An Indusrial Park, 
! Bình Duong, Vienam 

Calcium Hasan 250 mg 
Tuýp 12 viên nén sủi bọt 
Kích thước: 93 x 91 mm 

[ 91.00 mm - 

Calcium 
Hasan 
250 mg CẶ 

Calci lactat gluconat 1470 mg| 

Calcium Hasan 250 mg ot carbonat 150meP7 - calcjum Hasan 250 mg 

Composition 
Caleiumlaetate gluconate 1470 mg 
Colciumcarbonte............ 150mg 
(equivalentio Calcium ... 250 mg) 
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HASAN - DERMAPHARM CO. LTD. 
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ti 
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danh 

cho 
bệnh 

nhân 

Calcium 
Hasan 

250 
mg 

Đ
ể
 xa 

tầm 
tay 

tréem. 
Đọc 

kỹ 
hướng 

dẫn 
sử 

dụng 
trước 

khi 
dùng. 

Thông 
báo 

ngay 
cho bác s hoặc dược sĩ những 

tác 
dụng 

không 
mong 

muốn 
gặp 

phải 
khi 

sử 
dụng 

thuốc. 

T
H
À
N
H
 
PHAN, 

H
A
M
 
L
Ư
Ợ
N
G
 
C
U
A
T
H
U
O
C
 

- 
Dược 

chất: 
Calci lactat gluconat 

1470 
mg, 

calci 
carbonat 

150mg 
(tương đương 

calei 
250 mg). 

- 
T4 dược: 

Lactose khan, saccharose, acid citric 
khan, natri 

hydrocarbonat 
khan, 

natri carbonat khan, 
natri saccharin, 

PEG 6000, 
bt hương cam. 

M
O
T
A
S
A
N
P
H
A
M
 

- 
Ñ 

Viên 
nén tròn, màu 

trắng, 
hai mặt phẳng, 

cạnh và thành 
viên lành lặn, có hương và vị cam. 

'QUY 
CÁCH 

Đ
Ó
N
G
 
GÓI 

Hop 01 tuýp x 12 viên nén sui bọt. Viên được gói trong gidy 
nhôm. Tuýp nhựa 

HDPE, nắp được đóng silicagel.. 

THUỐC 
DÙNG 

CHO 
BỆNH 

GÌ 
Calci 

là nguyên tố cần thiết cho quá trình hình thành và duy 
trìxương. 
Calcium Hasan 250 mg được sử dụng dé: 

- 
Phòng ngừa và điều trị thiéu hụt calci. 

- 
Phối 

hợp với các thuốc khác trong phòng 
ngừa và 

điều trị 
bệnhloãng xương 

-
 

- 
 Phối hợp với vitamin 

D3 dé điều trị còi xương 
& tré em 

và 
loãng x

ư
ơ
n
g
 

& người 
lớn. 
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Luôn 
sử dụng thuốc theo đúng các hướng dẫn dưới đây: 

iéu dùng 
cho 

người 
lớn và trẻ em: 4 viên/ngày, uống 2 

—4. 
lằn/ngày. 

- 
Hòatan 

E
n
:
E
Ễ
n
<
Ề
3
9
 

cốc 
nước 

(khoảng 
150—200ml 

E
ễ
3
 

Ubng 
ngay 

sau 
khi 

viên 
thuốc 

tan 
hoan 

toàn. 
Có 

thé 
uống 

trước, 
trong 

hoặc 
sau 

bữa 
ăn. 

Luôn tuân thủ đúng 
thời gian sử dụng thuốc theo hướng dẫn 

của bác sĩ. Calcium 
Hasan 250 mg được sử dụng để phong 

'ngừa 
và 

điều 
trị thiéu 

hụt 
calci 

hoặc 
phối 

hợp 
với 

các 
thuốc. 

khác trong phòng ngừa và điều trị loãng xương, vì vậy thời 
gian điều trị thường kéo dài. 

KHINÀO 
KHÔNG 

NÊN 
DÙNG 

THUỐCNÀY 
j ứng với calci lactat gluconat, calei carbonat hoặc với bắt 

kỳ thành 
phần nào của thuốc. 

- 
Condng độ calci trong máu 

tăng 
cao (tăng calci huyề). 

~ 
Có nồng độ calci trong nước 

tiéu tăng 
cao (tăng calci 

niệu). 
- 

Có các vấn đề về thận như sỏi thận, lắng đọng calei 
trong 

các mô ở thận. 
T
A
C
D
U
N
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Giống như các thuốc khác, Calcium 
Hasan 

250 mg 
có thé 

gây ra một số tác dụng 
không 

mong 
muén 

mặc 
dù khong 

phải bệnh nhân nào cũng gặp phải. 
'Ngừng 

thuốc 
và thông 

báo 
cho 

bác 
st ngay. đập 

tức 
trong 

trường hợp bạn gặp phải các triệu chứng của phan ứng 
dj ứng 

được 
liệt 

kê cụ thé 
dưới 

đây: 
Rt 

hiém gặp 
(tdn suất xudt hiện & người 

là < 
1/10000): 

Phân 
ứng dị ứng niing bao gồm 

sung phù 
mặt, 

môi, 
lưỡi, 

họng, có thé gy khó thở hoặc khó nudt 

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ trong trường hợp các 
tác dung 

không 
mong nuốn trên trở 

nên nặng hơn khi sử 
dụng thuốc hoặc bạn gặp phải bắt kỳ các tác dụng không 
mong 

mudn nào khác: 
- 

Ít gặp (tần suất xuất hiện 
& người là < 1/100): 

Tăng 
nồng 

độ 
calci 

trong 
máu 

(tang 
calci 

huyết) 
hoặc 

tăng 
dao 

thải 
calgi qua nước 

tiêu (tăng calei niệu). 
) 

- 
Hiém 

gặp (tần sudt xuất hiện & người là < 1/1000): 
Budn 

nôn, tiêu chảy, đau 
bụng, táo bón, đầy 

hơi, ngứa, đ
ỏ
 

vànóng. 
da. 

NEN 
TRANH 

DÙNG 
NHỮNG 

THUOC 
HOAC 

THỰC 
PHÁM 

GÌ KHI 
ĐANG 

SỬ 
DỤNG 

T
H
U
O
C
N
A
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Thông 
báo cho bác sĩ hoặc được 

sĩ những 
thuốc bạn đang. 

hoặc vừa sử dụng gần đây, bao gồm thuốc không kê đơn, vi 
Calcium Hasan 250 mg có thể ảnh hưởng đền tác dụng của 
thuốc k

h
á
c
 

và ngược 
lại néu sử dụng đồng 

thời. 
- 

Các thuốc như glycosid tim, thuốc 
lợi tiểu, corticosteroid, 

vitamin D. 
: 

- 
Trong 

trường 
hợp 

bạn 
đang 

sử 
dụng 

thuốc 
nhóm 

biphosphonat 
để 

điều 
trị hoặc 

phòng 
ngừa 

loãng 
xuong 

(alendronat, 
etidronat, 

ibandronat, 
risedronat) 

hoặc 
natri 

fluorid, nên uống Calcium 
Hasan 

250 mg 
ít nhắt 3 giờ sau 

khi sử dụng các thuốc trên. 
-. 

Trong 
trường hợp bạn đang sử dụng các thuốc kháng 

sinh 
nhóm tetracyclin, 

nên uống Calcium 
Hasan 250 mẹ ít nhất 

sau2 giờ hoặc 4~ 
 giờ trước 

khi sử dụng tetracy. 
Trong trường hợp bạn đang sử dụng các thuốc kháng 

sinh 
nhóm 

quinolon 
(như 

ciprofloxacin), 
nên 

uống 
cách 

Calcium 
Hasan 250 mg ít 

nhắt 
là 3 giờ. 

Trong trường hợp bạn đang sử dụng các chế phẩm chứa sắt 
(viên bd sung sắt), không 

nên 
uống cùng lúc với Calcium 

Hasan250 mg 
Khong 

nên 
sử dung Calcium 

Hasan 
250 m 

trong vòng 2 
khi 

sử dụng 
các loại 

thực 
phẩm 

giàu acid oxalic hoặc 
acid 

phytic như rau bina (rau chân vị, 
đại hoàng 

và tắt cả 
cácloạingũ cốc. 

CÀN 
LÀM 

GÌ 
KHI 

MỘT 
LÀN 

Q
U
Ê
N
 
DÙNG 

T
H
U
Ố
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- 
Néu quén dùng thuốc, 

uống ngay sau khi nhớ ra. Néu 
thời 

ian nhớ 
ra gần với thời gian uống 

liều tiếp theo, hãy bỏ qua 
liều 

đã quên và tiếp tục uống 
liều tiếp theo 

như 
thường 

lệ. 
- 

Không uống 
liều gắp đôi để bù cho liều đã quên. 

CÀN 
BẢO 

QUẦN 
THUỐC 

NÀY 
NHƯ 

THENAO 
- 

 Nơi khô, dưới 30°C. 
Tránh ánh sáng. 

- 
Bảo quản thuốc trong bao bì gốc và đậy kín nắp sau khi sử 
dung. 

Ñ 
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên hộp thuốc và tuýp. 
thuốc. 
Không vứt thuốc vào thùng rác hay rác sinh hoạt. Hỏi 

dược 
sĩ cách hủy thuốc không sử dụng nữa. Điều này giúp bảo vé 
môi trường. 
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THUỐC 
QUÁ 

LIEU 
Quá liều Calcium 

Hasan 
250 mg có thể gây 

ra buồn non, 
nôn mửa, khát nước, táo bón. 

CAN 
PHẢI 

LÀM 
GÌ 

KHI 
DÙNG 

THUỐC 
QUÁ 

LIEU 
KHUYEN 

CÁO 
Khong 

dùng thuốc quá 
liều khuyén cáo. 

Trong trường hop 
sử dụng quá liều, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được 
s 

ỮNG 
ĐIỀU 

CAN 
THAN 

TRỌNG 
KHI 

DÙNG 
T
H
U
O
C
N
A
Y
 

n sử sỏi thận hoặc được chẩn đoán tăng calc 
nên tự ý sử dụng Calcium 

Hasan 250 mẹ, c 
kiến bác 

sĩ, đặc 
biệt trong trường hợp bạn đang sử 

dụng các 
chế phẩm có chứa nhôm. 
Thong 

báo cho 
bác sĩ néu 

bạn 
đang 

sử dụng nhóm 
thuốc 

glycosid trợ tim (như 
digoxin) để 

điều trị một số bệnh tìm 
mạch. 
Không 

nên 
tự ¥ sử dụng 

các 
ché 

phẩm 
bd 

sung 
vitamin 

D 
trong khi sử dụng 

liều cao Calcium 
Hasan 250 mg. 

Tham 
khảo ý kiền bác sĩ t

r
ư
ớ
c
 

khi sử dụng 
đồng thời.. 

Ché 
phẩm 

Calcium 
Hasan 

250 
m 

chứa 
lactose, nếu 

bạn 
được chin đoán mắc 

phải các rồi 
loạn chuyén hóa một s 

loại đường, không nên sử dụng thuốc này. 
Trong 

mỗi viên nén sủi bọt Calcium 
Hasan 250 mẹ 

có chứa 
khoảng 

141 mg natri, 
cần thận trọng nếu bạn đang mắc các 

bệnh 
can 

kiêng mudi 
nghiêm 

ngặt 
(tăng 

Ể
ễ
 

áp, 
phù....). 

Tham 
khảo ý kién bác sĩ trước khi 

sử dụng th 
Phụ 

nữ 
mang 

thai và cho con 
bú: 

:+ Thông 
báo cho bác sĩ trước 

khi sử dụng thuốc 
néu 

bạn 
đang 

mang thai 
hoặc trong thời ky cho con bú. 

+Calcium H
a
s
a
n
 

250 
mg có thể 

sử d
ụ
n
g
 

ở đối tượng 
phụ nữ 

mang thai và cho con bú trong trường hợp thiéu hụt calci. 
Thông 

thường, nhu 
cầu hàng ngày của calciở các 

đối tượng 
này 

là 1000 — 1300 mg 
(bao gom 

lượng cal 
ung cấp từ 

ử dụng không nên vượt quá 1500mg/ngày. 
có thể tiết vào sữa mẹ, với lượng cung cấp theo nhu 

cầu hàng ngày 
không 

cho thầy tác động có hại trên trẻ bú 

250 
mg 

khong 
ảnh 

hưởng 
dén 

khả năng 
lái xe, v 

máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường hợp khác 
KHINÀO CÀN 

THAM 
VAN 

B
Á
C
 SĨ, DƯỢC 

SĨ 
Đang mắc bệnh t

h
ậ
n
,
 

sỏi thận. 
Đang mắc các bệnh về tim mạch, tăng huyếtáp, phs | 
Có nồng độ calci rong máu cao. 
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¥ . 

những thuốc 
hoặc 

thực phẩm gi 
Phụnữ mang 

thai hoặc đang trong thời 5
 cho conbú. 

Có các rồi loạn về dung nạp một số 
loại đường. 

Néu 
cần 

thêm 
thông 

tin xin 
hỏi 

ý kiến 
bác 

sĩ hoặc 
được 

s
 

HẠN 
D
Ù
N
G
 _ 

) 
36 tháng (ké từ ngày 

sản xuất). 
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- DERMAPHARM 
Đường 

số 2, KCN 
Dong An, Binh Dương, Việt Nam 
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